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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 01
Chủ đề nhánh: Côn trùng - Chim
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026)
Thứ 2 ngày 19 tháng 01 năm 2026
	
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về nhánh chim và côn trùng: Hỏi trẻ biết tên những con chim gì? Sống ở đâu? Chúng có ích hay có hại? Côn trùng là những con nào? Chúng có ích hay có hại?
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPXH:  
- Trò chuyện, tìm hiểu về một số loài côn trùng và chim
+ Hát: Con chim non

	* Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm vận động, lợi ích của một số loại chim và côn trùng. Biết một số côn trùng có ích, một số côn trùng có hại và cách phòng tránh tác động của côn trùng có hại.
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát, so sánh, phân biệt và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ những loài chim và côn trùng có ích, phòng tránh tác động các loại côn trùng có hại.




	* Đồ dùng dạy học của cô: Giáo án powerpoint, ti vi kết nối với máy vi tính, que chỉ.
* Đồ dùng của trẻ: 
1 rổ đựng lô tô các loài chim, 1 rổ đựng lô tô các loài côn trùng, 6 vòng thể dục, 2 bảng quay 2 mặt, 2 bàn để lô tô côn trùng và chim lẫn lộn

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Con chim non”. Trò chuyện về nội dung bài hát. 
- Cô cho trẻ quan sát đoạn phim về con chim đại bàng, chim sâu, con ong, con bướm. Trò chuyện cùng trẻ về môi trường sống của các con vật.
* Hoạt động 2: Quan sát và đàm thoại
- Cô chia trẻ thành 2 nhóm: một nhóm quan sát một số con côn trùng, một nhóm quan sát về các loài chim.
- Gọi đại diện mỗi nhóm đứng lên trình bày về nhóm con vật mà nhóm mình quan sát
- Cô cho trẻ quan sát từng nhóm
- Cô hỏi trẻ về tên gọi, đặc điểm vận động, môi trường sống của một số loài chim và khái quát
+ Chim sâu là loài chim nhỏ, lông có màu xanh vàng, chuyên bắt sâu cho lá.
+ Chim công là loài chim lớn, có bộ lông đẹp nhiều màu sặc sỡ, bộ lông đuôi xòe rộng hình cánh quạt mỗi khi múa, trên đầu có mào hình vương miện rất đẹp.
+ Chim bồ câu cũng là loài chim lớn, được nuôi trong gia đình. Nuôi để lấy thịt.
* Cho trẻ quan sát một số con côn trùng: ong, bướm, ruồi, muỗi, sâu và đàm thoại cùng trẻ về tên gọi, đặc điểm hình dáng, đặc điểm vận động, của chúng:
- Loài côn trùng nào thường kiếm ăn trên những bông hoa? Loài nào thường kiếm ăn trên cánh đồng lúa, ngô? Loài nào kiếm ăn trên cánh đồng rau, đậu, …
- Loài nào kiếm ăn quanh quẩn trong nhà, trên thức ăn của người nếu không được đậy kĩ? 
- Loại nào hút máu người và gia súc? 
* Nhận biết về ích lợi và tác hại của chúng.
- Ong và bướm là loại côn trùng có ích hay có hại?
- Ruồi, muỗi là loại côn trùng có ích hay có hại?
- Cô cho trẻ biết: Ong và bướm giúp cây thụ phấn cho nhiều quả. Ong mật được con người thuần dưỡng, chăm nuôi. Ruồi, muỗi cắn trích để lại nốt mẩn đỏ, ngứa đau. Thậm chí chúng truyền bệnh cho người và gia súc. Cào cào, châu chấu cắn phá lúa ngô, sâu phá hoại cây cối, rau củ…
- Để phòng tránh các loại côn trùng có hại cần làm gì? 
* So sánh
- Hỏi trẻ điểm giống và khác nhau giữa con chim và con bướm
- Cô khái quát 
* Hoạt động 3: Trò chơi “Ai nhanh nhất”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội: 1 đội côn trùng và 1 đội chim. Hai bạn đầu hàng sẽ bật qua 3 cái vòng lên chọn lô tô phù hợp với đội của mình gắn lên bảng rồi quay về đập vào tay bạn tiếp theo cứ lần lượt các bạn tiếp theo cũng như vậy
- Luật chơi: Đội nào gắn được nhiều lô tô đúng nhất thì đội đó chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Hoạt động 4: Kết thúc 
Cô cho trẻ hát và vận động bài “Con cào cào” và ra sân chơi.
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ xem



- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi

- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
+ TCVĐ: Cá vàng bơi


- Chơi tự chọn 


	* Kiến thức:
Trẻ biết cách chơi và chơi đúng luật TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, nhanh nhẹn, khéo léo khi chơi trò chơi
*Thái độ:
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết
	- Mũ mèo, mũ chuột
 - Câu hỏi mở


- Sân chơi sạch sẽ an toàn cho trẻ.


- Bóng, phấn, lá cây rụng, vòng...


	HĐCCĐ: * TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô nói tên trò chơi, cho trẻ nêu lại cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát động viên trẻ chơi
* TCVĐ: Cá vàng bơi
- Cô nêu tên trò chơi
- Cho trẻ nói cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Bao quát động viện trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô giới thiệu một số hoạt động chơi: tung ném bóng, vẽ vạch trên sân, gấp con vật bằng lá cây, nhảy vào các vòng... cho trẻ chọn trò chơi và chơi theo ý thích.
- Cô nhắc trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi, xếp hàng kiểm tra sĩ số và cho trẻ vào lớp.
	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe và chơi


- Trẻ lắng nghe và chơi


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng ăn uống
- Góc xây dựng: Xây dựng công viên Thủ Lệ
- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát trong chủ đề

	Hoạt động chiều
-  Trò chơi dân gian: Gắp cua bỏ giỏ

- Chơi theo ý thích.

	- Trẻ biết cách chơi của trò chơi dân gian 
- Rèn cho trẻ kỹ năng ghi nhớ, phản xạ nhanh nhẹn khi chơi
- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động. 
- Trẻ biết chơi đồ chơi ở các góc theo ý thích

	- 10 cái giỏ nhỏ
- 20-25 viên đá, sỏi,...



- Đồ chơi ở các góc
	* Cô giới thiệu tên trò chơi: Gắp cua bỏ giỏ
- Cô hỏi trẻ đồ dùng cô đã chuẩn bị những gì?
- Cô gọi 1 trẻ lên chơi trò chơi cho cả lớp xem
- Sau đó cô hướng dẫn lại cách chơi cua trò chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi

* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	
- Trẻ trả lời
- 1 trẻ chơi

- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ chơi theo ý thích

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………


 
Thứ ba ngày 20 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về nhánh chim và côn trùng: Hỏi trẻ biết tên những con chim gì? Sống ở đâu? Chúng có ích hay có hại? Côn trùng là những con nào? Chúng có ích hay có hại?
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*LQVH
- Dạy trẻ đọc thơ: “Chim chích bông”.
+ Hát: “Con chim non”.




	* Kiến thức: 
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả và đọc thuộc  bài thơ
* Kỹ năng:
- Trẻ đọc diễn ảm bài thơ. Cảm nhận được nhịp điệu vui tươi nhí nhảnh của bài thơ.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ loài chim có ích.



	* Đồ dùng dạy học của cô: Bài giảng powerpoint kết hợp AI về nội dung bài thơ, tivi kết nối với máy tính, que chỉ.
* Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
Trang phục sạch sẽ, gọn gàng, tâm thế thoải mái
	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “Con chim non”, trò chuyện về nội dung bài hát.
- Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại về tên gọi, đặc điểm, ích lợi của một số loài chim: chim sâu, chim bồ câu, chim công...
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài
* Hoạt động 2: Đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên bài thơ. Gọi 1 trẻ lên đọc thơ theo sự hiểu biết của trẻ
- Cô đọc diễn cảm lần 1: giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả bài thơ “Chim chích bông” của tác giả Nguyễn Viết Bình.
- Cô đọc lần 2: kết hợp tranh minh họa. Hỏi trẻ nội dung bài thơ: Bài thơ nói về chú chim chích bông tuy nhỏ bé nhưng rất có ích. Chích bông bắt sâu bảo vệ hoa màu nên được mọi người rất yêu mến.
+ Giảng từ khó: Từ “tẻo teo” miêu tả sự nhỏ bé của chú chim sâu.
- Cô đọc lần 3: kết hợp powepoint
* Đàm thoại:
- Bài thơ có tên là gì? Do ai sáng tác?
- Chim chích bông như thế nào?
- Chim chích bông thích gì?
- Em bé đã nhờ chim chích bông làm việc gì?
- Chim chích bông có thích không?
- Chim chích bông có đồng ý không? Thái độ của chích bông như thế nào?
- Chim chích bông đã nói điều gì khi bắt sâu?
- Chim chích bông đã làm được điều gì tốt?
* Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ
- Cô cho 3 tổ đọc cùng cô 3 - 4 lần (cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cô cho từng tổ đọc luân phiên.
- Cô cho nhóm, cá nhân lên đọc thơ theo hiệu lệnh to nhỏ của cô
=> Giáo dục trẻ yêu quý bảo vệ chim để chim giúp mình bắt sâu, bảo vệ hoa màu.
* Hoạt động 5: Kết thúc
- Cô cho trẻ hát bài “Con chim non” và ra ngoài sân chơi.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




- Trẻ lên đọc thơ



- Trẻ lắng nghe







- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ đọc

- Trẻ thực hiện đọc

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
- Quan sát: Cây hoa hồng











- TCVĐ: 
Cáo ơi! Ngủ à

- Chơi tự chọn.

	* Kiến thức:
- Trẻ quan sát và nhận xét được đặc điểm, lợi ích của hoa hồng
- Trẻ hiểu nội dung trò chơi, chọn trò chơi theo nhóm trẻ thích.
*Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định, rèn khả năng vui chơi theo nhóm
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, vui chơi đoàn kết.

	- Vườn cây hoa hồng ở vườn trường
- Con tôm biển
- Câu hỏi đàm thoại












- Sân chơi sạch sẽ, 1 cái mũ cáo


- Lá cây, bóng, hột hạt, vòng,.. 


	* HĐCCĐ: Quan sát: Cây hoa hồng
- Cô cho trẻ ra sân trường hít thở không khí trong lành và trò chuyện về chủ đề
- Cho trẻ ra vườn cây hoa hồng và đàm thoại cùng trẻ:
+ Các con có nhận xét gì về cây hoa hồng?
+ Cây hoa hồng có đặc điểm gì?
+ Lá cây có màu gì? Có hình dạng như thế nào?
+ Thân cây có gì đây?
+ Hoa hồng dùng để làm gì? Hoa hồng có màu gì?
- Cô khái quát
- Ngoài hoa hồng màu hồng ra còn có hoa hồng màu gì nữa?
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây không được ngắt lá, bẻ cành
* TCVĐ: Cáo ơi! Ngủ à
- Cô nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu một số hoạt động chơi như: chơi lộn cầu vồng, gấp con vật bằng lá, cắp cua, tung bóng, nhảy vào vòng….Cho trẻ chọn trò chơi, nhóm chơi và chơi theo ý thích.
- Kết thúc: Nhắc trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi cùng cô và vệ sinh rửa tay.
	
- Trẻ ra ngoài vườn


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Hoạt động trải nghiệm: Làm con chim bằng lá dừa

	*Kiến thức:
- Trẻ biết cách làm con chim từ lá dừa
*Kỹ năng:
Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo của các ngón tay
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết
	- Lá dừa, kéo, bút lông
	Cho trẻ xem con chim làm bằng lá dứa cô đã chuẩn bị sẵn
- Hỏi trẻ nguyên liệu làm thành con chim là gì?
- Sau đó cô hướng dẫn trẻ cách làm: Cô tước cọng lá dừa làm đôi, sau đó dùng 1 thanh lá dừa để xếp: Tay trái giữ một đầu thanh lá, tay phải uốn vòng sang phải xuống dưới và luồn qua tay trái. Sau đó ép sát lại phần vừa vòng qua. 
+ Dùng kéo cắt lượn thành hình cái đuôi
+ Dùng bút lông vẽ hình tròn làm mắt, vẽ cái mỏ và đuôi
- Cô cho trẻ thực hành làm con chim từ lá dừa
- Cô bao quát trẻ và hướng dẫn gợi ý cho những trẻ còn lúng túng, khuyến khích trẻ sáng tạo.
	- Trẻ xem

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe và quan sát




- Trẻ thực hiện


	Hoạt động chiều
-  Thực hiện vở LQCC: Chữ n





- Chơi theo ý thích.
	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ n. Biết tô màu không chờm ra ngoài. Trẻ biết chọn trò chơi và chơi theo ý thích
- Rèn kỹ năng khéo léo khi tô màu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ sách
- Trẻ chọn đồ chơi, góc chơi theo ý thích.

	- 22 hộp sáp màu, 22 quyển vở “Làm quen với chữ cái”.








- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi

	- Cô đọc câu đố và cho trẻ giải đố 
- Hỏi trẻ chữ gì và cho trẻ phát âm theo khả năng của trẻ
- Cô giới thiệu chữ n và phát âm cho trẻ nghe.
- Cô nêu cấu tạo chữ n.
- Cho cả lớp phát âm lại 2 - 3 lần.
- Cô cho trẻ gạch chân chữ cái n trong câu đố và tô màu ca nô
- Cho trẻ tô màu chữ cái n rỗng theo khả năng và theo ý thích.

* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ tư ngày 21 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về nhánh chim và côn trùng: Hỏi trẻ biết tên những con chim gì? Sống ở đâu? Chúng có ích hay có hại? Côn trùng là những con nào? Chúng có ích hay có hại?
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* PTVĐ
- Chạy thay đổi hướng dích dắc theo vật chuẩn
+ TCVĐ: Ném bóng cho người đối diện



	* Kiến thức:
- Trẻ biết chạy thay đổi hướng dích dắc theo vật chuẩn
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh cho trẻ. Phát triển cơ chân cho trẻ.
*Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động và có ý thức tập thể tốt.





	* Chuẩn bị của cô: 
- 10 hộp làm điểm dích dắc
- Bể cá nhỏ
 - Nhạc bài “Chú ếch con”, Đố bạn
* Chuẩn bị của trẻ: 
- 10 hộp làm điểm dích dắc, vạch chuẩn
- Rổ đựng bóng, 20-25 quả bóng
+ Trang phục gọn gàng



	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ quan sát bể cá, trò chuyện về chủ đề thế giới động vật và dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Khởi động
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi kiễng gót, đi bằng mũi chân, chạy chậm, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm sau đó dàn đội hình theo tổ để tập bài tập phát triển chung.
* Hoạt động 3: Trọng động
a. BTPTC
Cho trẻ chuyển đội hình 2 hàng ngang. Tập kết hợp bài hát “Chú ếch con”
- Nhấn mạnh động tác chân
b. Vận động cơ bản: Chạy thay đổi hướng dích dắc theo vật chuẩn
- Cô gọi 1 trẻ lên thực hiện vận động
- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích động tác
- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích động tác
Từ đầu hàng cô đi đến vạch xuất phát, tư thế chuẩn bị tay nọ chân kia, chân thuận làm trụ để ở trước, người hơi cúi, tay ngược chiều với chân để trước ngực, mắt nhìn về phía trước. Khi có hiệu lệnh “Chạy” thì các con chạy vòng theo các điểm dích dắc, các con thật khéo léo sao cho không chạm vào các điểm dích dắc. Sau đó về cuối hàng đứng
- Cô gọi 1 trẻ khá lên thực hiện cho cả lớp quan sát và nhận xét.
- Cô tổ chức cho cả lớp thực hiện 1-2 lần
- Sau đó cho cô 2 tổ thi đua
- Cô quan sát, nhận xét sửa sai cho trẻ 
* Hoạt động 4: TCVĐ: Ném bóng cho người đối diện
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi và luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi
* Hoạt động 5: Hồi tĩnh
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- Trẻ thực hiện




- Trẻ lắng nghe và thực hiện


- Trẻ lên thực hiện

- Trẻ quan sát






- Trẻ lên thực hiện
- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ  hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ: Kéo co

- TCVĐ:  Con nhện giăng tơ

















- Chơi tự chọn.

	*Kiến thức:
 - Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi vận động, chơi tự chọn
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ. Trẻ nhanh nhẹn, khéo léo khi chơi.
* Thái độ:
Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	- Góc chơi rộng, dây thừng



- Sân chơi sạch sẽ an toàn cho trẻ. 


















- Phấn, lá chuối.



	*HĐCCĐ: TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 
- Bao quát, động viên trẻ chơi
* TCVĐ: Con nhện giăng tơ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Trẻ đọc bài/hát theo nhịp:
+ “Nhện nhện giăng tơ, ta cùng leo lên nào”: hai bàn tay chạm vào đầu ngón tay vào nhau rồi xoay vòng liên tục hướng từ dưới lên trên để mô phỏng con nhện đang leo
+ “Ngoài trời thì mưa to”: Đưa 2 tay lên cao và vẫy các ngón tay rũ xuống như hạt mưa
+ “Ôi nhà đâu mất rồi”: hai bàn tay úp lại thành hình mái nhà, sau đó mở ra rộng tay ra 2 bên như đang tìm kiếm
+ “Ông mặt trời lên rồi”: Hai tay đưa lên cao tạo thành vòng tròn lớn trên đầu
+ “Nhện nhện giăng tơ, ta cùng leo xuống nào”: Tiếp tục thực hiện động tác xoay các ngón tay nhưng di chuyển dần từ trên cao xuống dưới thấp
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô chú ý bao quát trẻ
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: vẽ vạch trên sân, gấp con vật bằng lá chuối... cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát, hướng dẫn, động viên, khuyến khích trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ .
- Cho trẻ thu dọn đồ đồ chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số, cho trẻ xếp hàng vào lớp.

	


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe











- Trẻ chơi


- Trẻ chơi tự do theo ý thích

	Hoạt động góc

	- Góc phân vai: Cửa hàng ăn uống
- Góc xây dựng: Xây dựng công viên Thủ Lệ
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Hoạt động chiều
- Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ môi trường




- Chơi theo ý thích 
	- Trẻ có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường sống
- Rèn cho trẻ kỹ năng ghi nhớ, phản xạ nhanh nhẹn 
- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động.


- Trẻ chơi và hoạt động ở các góc theo ý thích.
	- Video bé tham gia bảo vệ môi trường
- Câu hỏi đàm thoại








- Đồ dùng đồ chơi đầy đủ ở các góc chơi.
	* Cô cho trẻ xem video bé bảo vệ môi trường trò chuyện về nội dung bức tranh.
+ Gọi trẻ nhận xét về video
+ Các bạn nhỏ trong video đang làm gì?
+ Các bạn đã biết bảo vệ môi trường chưa?
+ Có được vứt rác bừa bãi, phá hoại cây xanh không?
+ Các con cần làm gì để bảo vệ môi trường?
=> Cô khái quát: Các con phải biết bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định.
* Trẻ chọn góc chơi theo ý thích của mình . Cô quan sát và khuyến khích trẻ chơi tạo sự hứng thú cho trẻ.
	- Trẻ xem

- Trẻ nhận xét
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ năm  ngày 22 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về nhánh chim và côn trùng: Hỏi trẻ biết tên những con chim gì? Sống ở đâu? Chúng có ích hay có hại? Côn trùng là những con nào? Chúng có ích hay có hại?
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* Tạo hình
- Vẽ, tô màu con bướm
+ Thơ: Ong và bướm

	* Kiến thức:
- Trẻ biết vẽ con bướm theo trí tưởng tượng của mình.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu bức tranh.
*Thái độ:
Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm tạo hình của mình






	* Chuẩn bị của cô: 
Bài giảng powerpoint, tivi kết nối máy tính, tranh hướng dẫn của cô, 1 hộp sáp màu 
* Chuẩn bị của trẻ: 
- 22 quyển vở tạo hình
- 22 hộp màu
- Giá trưng bày sản phẩm


	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Ong và bướm”, trò chuyện về nội dung bài thơ.
- Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại về hình ảnh con bướm:
+ Com bướm có những bộ phận gì?
+ Đặc điểm của con bướm? Màu sắc như thế nào?
* Hoạt động 2: Quan sát tranh mẫu
- Cô chia trẻ thành 4 nhóm, cho trẻ quan sát và thảo luận theo nhóm về tranh mẫu của cô.
- Mời đại diện của từng tổ lên nhận xét về tranh mẫu của cô nhận xét về cách vẽ, cách tô màu, cách bố cục tranh.
* Hoạt động 3: Cô vẽ mẫu
- Cô vừa vẽ vừa nói cách vẽ cho trẻ quan sát:
+ Cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay của bàn tay phải, cô sẽ vẽ vào chính giữa tờ giấy 1 đường cong khép kín để làm thân bướm, vẽ 2 đường cong (1 đường cong to và 1 đường cong nhỏ) 2 bên thân để làm cánh bướm sau đó cô vẽ thêm dâu, thêm chấm tròn trên cánh bướm để cho con bướm thêm đẹp hơn.
+ Sau khi vẽ xong cô sẽ tô màu cho con bướm sao cho không bị chờm ra ngoài.
* Hoạt động 4: Trẻ thực hiện và trưng bày 
sản phẩm
- Trẻ thực hiện:
+ Cô cho trẻ nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi. 
+ Cô quan sát, gợi ý và hướng dẫn trẻ vẽ. Với những trẻ khá, cô gợi ý để trẻ sáng tạo hơn, nhắc trẻ về bố cục bức tranh và chọn màu để tô cho phù hợp .
+ Với những trẻ kém, cô động viên, khích lệ, gợi ý trẻ vẽ con bướm. 
- Trưng bày sản phẩm
+ Cô gợi ý trẻ tự nhận xét bài của bạn. Cô nhận xét bài của trẻ. 
* Hoạt động 5: Kết thúc
Cho trẻ đứng lên và hát bài “Đi dạo”

	
- Trẻ đọc thơ và trò chuyện cùng cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ nhận xét




- Trẻ quan sát










- Trẻ thực hiện





- Trẻ lên trưng bày

- Trẻ đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát : Con sâu





- TCVĐ: Chó sói xấu tính

- Chơi tự chọn.

	*Kiến thức:
- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm vận động, tác hại của con sâu. Trẻ hiểu nội dung trò chơi. Trẻ biết chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích.
* Kỹ năng: 
- Rèn kĩ năng quan sát, phân biệt các bộ phận của con sâu. Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.
* Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng cá nhân, không tranh giành đồ chơi của nhau.

	- Con sâu









- Sân chơi rộng rãi an toàn.


- Lá cây rụng, giấy lại, đồ
 chơi ngoài trời
	* HĐCCĐ: Quan sát: Con sâu
- Cô cho trẻ hát bài: “Chị ong nâu và em bé” và trò chuyện về con côn trùng.
- Cô hướng dẫn trẻ quan sát và đàm thoại về tên gọi, đặc điểm, tác hại của con sâu.
+ Đây là con gì? Con sâu có màu gì?
+ Con sâu di chuyển như thế nào?
+ Con sâu đã gây hại như thế nào cho cây?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ yêu quý con côn trùng có ích, tránh xa côn trùng có hại
* TCVĐ: Chó Sói xấu tính
- Cô nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi, sau đó tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát động viên trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu một số hoạt động chơi: gấp thuyền, gấp con vật bằng lá, chơi đồ lá, lộn cầu vồng, đu quay, cầu trượt… Cho trẻ chọn trò chơi, nhóm chơi và chơi theo ý thích. Cô quan sát trẻ chơi.
- Kết thúc: Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi. Kiểm tra sĩ số và vào lớp vệ sinh rửa tay.
	
- Trẻ hát



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi


	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Hoạt động trải nghiệm: Làm các con vật từ nguyên vật liệu khác nhau
	*Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo hình các con vật
*Kỹ năng:
Luyện kỹ năng nhanh nhẹn, dẻo dai cho trẻ
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết
	- Cuộn len, lá cây, vỏ ngao, hạt dẻ,…
- Keo, kéo, băng dính 2 mặt,…
	Cho trẻ quan sát một số con vật cô làm mẫu từ nguyên vật liệu tự nhiên: 
+ Con mèo, con chim làm từ lá cây
+ Con bướm làm từ cuộn len, vỏ ngao
+ Con hươu cao cổ làm từ hạt dẻ
- Cô cho trẻ nhận xét về các con vật đó?
- Chúng được làm từ những nguyên vật liệu gì?
- Cách làm như thế nào?
- Cô cho trẻ nêu cách làm và ý tưởng của trẻ. Sau đó cho trẻ thực hành
- Cô hướng dẫn và giúp đỡ những trẻ còn lúng túng
- Cô bao quát, động viên trẻ kịp thời
	
- Trẻ xem 

- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

	Hoạt động chiều
- Ôn một số bài thơ trong chủ đề

- Chơi theo ý thích 
	- Trẻ biết tên bài thơ nhớ tên tác giả, đọc thuộc bài thơ
- Rèn cho trẻ kỹ năng ghi nhớ có chủ đích, đọc thơ diễn cảm
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết
- Trẻ chơi và hoạt động ở các góc theo ý thích.
	- Video minh họa nội dung bài thơ






- Đồ dùng đồ chơi đầy đủ ở các góc chơi.
	* Cô giới thiệu tên bài thơ và hỏi trẻ tên tác giả, nội dung bài thơ
- Cô cho cả lớp đọc thơ 1-2 lần
- Sau đó gọi nhóm, cá nhân trẻ lên đọc thơ
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ lúng túng



* Trẻ chọn góc chơi theo ý thích của mình . Cô quan sát và khuyến khích trẻ chơi tạo sự hứng thú cho trẻ.
	
- Trẻ chú ý 
- Trẻ đọc thơ





- Trẻ chơi

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….…………………………….



Thứ sáu ngày 23  tháng 01  năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về nhánh chim và côn trùng: Hỏi trẻ biết tên những con chim gì? Sống ở đâu? Chúng có ích hay có hại? Côn trùng là những con nào? Chúng có ích hay có hại?
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* Âm nhạc
- Dạy hát kết hợp vỗ tay theo nhịp bài: Thật là hay
+ Nghe hát: Chị ong nâu và em bé
+ TCÂN: Tai ai tinh

	[bookmark: _Hlk114179529]* Kiến thức:
- Trẻ biết hát và kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát : Thật là hay
- Hiểu nội dung bài hát: Chị ong nâu và em bé
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng hát và vận động nhịp nhàng theo nhạc, nghe và cảm nhận được giai điệu vui tươi, nhộn nhịp của bài hát cô hát. Chơi trò chơi thành thạo
* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

	* Chuẩn bị của cô: 
Hình ảnh về một số côn trùng- chim, phách tre, xắc xô
- Loa dài bài hát: Thật là hay, chị ong nâu và em bé
* Chuẩn bị của trẻ:
- 10 trống lắc, 10 phách tre, 10 xắc xô

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Rong và cá”, trò chuyện về nội dung bài thơ.
- Cho trẻ quan sát, đàm thoại một số các con vật sống dưới nước
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát
- Cô cho trẻ hát lại bài hát 1 - 2 lần, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cô giảng nội dung: Bài hát nói về các loài chim đua nhau hót, và chúng có giọng hót rất hay như họa mi và sơn cơ.
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm cho trẻ về nhóm của mình thảo luận về cách vỗ tay theo nhịp bài hát.
- Mời đại diện của mỗi nhóm lên thực hiện
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát, phân tích cách vỗ nhịp 2/4 của bài hát. Vỗ tay vào đầu ô nhịp, câu hát đầu tiên.
- Cho cả lớp hát và vỗ tay cùng cô 2- 3 lần.
- Chia tổ, nhóm, cá nhân trẻ thực hiện.
- Cô sửa sai cho trẻ, động viên, khuyến khích trẻ.
* Hoạt động 3: Nghe hát “Chị ong nâu và em bé”
- Cô hát cho trẻ nghe bài hát: Chị ong nâu và em bé, giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát kết hợp làm điệu bộ minh họa, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô. 
- Cô cùng trẻ thảo luận về nội dung của bài hát
- Cô mở băng cho trẻ nghe lại bài hát 1- 2 lần. Khuyến khích trẻ hát theo.
* Hoạt động 4: TCÂN “Tai ai tinh”
- Cô giới thiệu trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi.
- Cách chơi: Cô gọi 1 trẻ lên đội mũ chóp và 1 trẻ ở dưới sẽ hát 1 bài hát. Nhiệm vụ của bạn đội mũ chóp là đoán tên bài hát và tên bạn hát
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Hoạt động 5: Kết thúc 
Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng ra sân chơi.

	
- Trẻ đọc thơ và trò chuyện cùng cô


- Trẻ lên hát




- Trẻ thảo luận
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe 



- Trẻ chơi



- Trẻ đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- Chăm sóc bồn hoa















- TCVĐ: Đuổi bóng


- Chơi tự chọn.


	* Kiến thức:
Trẻ biết tên gọi, đặc điểm và ích lợi của một số loại hoa trồng trong vườn 
- Trẻ biết cách chơi trò chơi tự chọn
* Kỹ năng:
Rèn kỹ năng phối hợp nhóm khi cùng nhau chăm sóc cây hoa
*Thái độ:
Trẻ yêu thiên nhiên, thích chăm sóc cây. Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.
	- Bồn hoa ở vườn trường
- Bình tưới, khăn lau lá, chậu nước, găng tay nhỏ. 
- Câu hỏi đàm thoại













- 10-15 quả bóng
- Sân chơi rộng rãi, an toàn.

- Bóng, phấn vẽ các ô, giấy, lá cây rụng...

	*HĐCCĐ: Chăm sóc bồn hoa
- Cô và trẻ cùng đi ra vườn hoa
+ Các con có nhận xét gì về các loại hoa?
+ Con nhìn xem, đây là cây hoa gì? 
+ Lá cây có màu gì? 
+Thân cây như thế nào? 
+ Còn cây kia thì sao? 
+ Con thấy cây nào đang cần được tưới nước?
+ Khi cây thiếu nước, lá sẽ héo. Vậy chúng mình phải làm gì để cây tươi lại? 
+ Ngoài tưới nước, chúng ta còn cần làm gì để cây luôn xanh tốt? 
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc các loại hoa để chúng nở hoa khoe sắc
- Bé cùng chăm sóc vườn cây: Trẻ chia nhóm nhỏ (3–4 bạn/nhóm). Cô giao nhiệm vụ: nhóm tưới nước, nhóm lau lá, nhóm nhổ cỏ,… 
- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ thao tác nhẹ nhàng, đúng cách.
* TCVĐ: Đuổi bóng
- Cô nêu tên trò chơi, gọi 2 trẻ lên chơi mẫu cho cả lớp quan sát
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: vẽ vạch trên sân, gấp con vật bằng lá chuối... cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát, hướng dẫn, động viên, khuyến khích trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ .
- Cho trẻ thu dọn đồ đồ chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số, cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện



- Trẻ quan sát
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng ăn uống
- Góc học tập: Xem tranh ảnh có nội dung về thế giới động vật
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ



-Nêu gương bé ngoan

	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.

	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn, đầu phục vụ trong hoạt động.


- Cờ, câu hỏi của cô
	- Cô cho trẻ hát các bài hát có trong chủ đề: Con chim non, thật là hay, chị ong nâu và em bé, kìa con bướm vàng,...
- Cô quán sát, động viên trẻ thể hiện



- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn.
	
- Trẻ hát 





-Trẻ nhận xét về mình và về bạn

	


Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………


                                                                                                                                                                                                        
                                                                                     Bắc Lý, ngày06  tháng 12 năm 2025
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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